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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Bảo Quốc Phó Giám đốc  
Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Sở GDĐT) 
Chủ tịch Hội đồng 

2 Lâm Hồng Lãm Thúy Trưởng phòng 

Phòng Giáo dục Phổ thông 

(GDPT)  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách chuyên môn 

chung 

3 Trần Ngọc Huy Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp trung học khu vực 1, 2 

4 Phạm Quang Tâm Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp trung học khu vực 1, 2 

5 Nguyễn Việt Trí Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp trung học khu vực 3 

6 Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp tiểu học khu vực 1 

7 Nguyễn Thị Kim Tuyết Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp tiểu học khu vực 2 

8 Nguyễn Thị Mộng Thu  Phó Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phó Chủ tịch Hội đồng; phụ trách chuyên môn 

cấp tiểu học khu vực 3 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

9 Trịnh Cam Ly Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Tiếng Việt cấp tiểu học; cụm 

chuyên môn 8, 9, 10. 

10 Đậu Thị Huế Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Toán cấp tiểu học; cụm chuyên 

môn 4, 5. 

11 Lưu Phương Thanh Bình Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Tự nhiên và xã hội, môn Khoa 

học cấp tiểu học; cụm chuyên môn 6, 7. 

12 Trịnh Văn Hùng Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Đạo đức, Hoạt động trải 

nghiệm cấp tiểu học; cụm chuyên môn 15, 16. 

13 Phùng Thị Hồng Ngân Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5; cụm 

chuyên môn 12, 13, 14. 

14 Đỗ Minh Hoàng Đức Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Tin học, môn Công nghệ cấp 

tiểu học; cụm chuyên môn 1, 11. 

15 Phạm Trí Thiện Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng 

Trung cấp tiểu học; cụm chuyên môn 2, 3 

18 Dương Bửu Lộc Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Toán cấp trung học; cụm 

chuyên môn 7 

19 Nguyễn Minh Trí Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Toán cấp trung học; cụm 

chuyên môn 12 

20 Trần Tiến Thành Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Ngữ văn cấp trung học; cụm 

chuyên môn 5 

21 Đoàn Hồng Hà Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Vật lí cấp THPT, môn Khoa 

học tự nhiên cấp THCS; cụm chuyên môn 10 



3 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

22 Nguyễn Anh Minh Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Hóa học cấp THPT, môn Khoa 

học tự nhiên cấp THCS; cụm chuyên môn 3 

23 Nguyễn Doãn Lý Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Sinh học cấp THPT, môn Khoa 

học tự nhiên cấp THCS; cụm chuyên môn 2 

24 Vũ Tiến Hưng Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 

Phụ trách môn Sinh học cấp THPT, Khoa học 

tự nhiên; công tác thư viện khu vực 3; cụm 

chuyên môn 15 

25 Huỳnh Việt Hùng Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Lịch sử cấp THPT, môn Lịch 

sử và Địa lí cấp THCS; cụm chuyên môn 6 

26 Lê Thanh Long Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Địa lí cấp THPT, môn Lịch sử 

và Địa lí cấp THCS; cụm chuyên môn 2 

27 Nguyễn Thị Hồng Hoa Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 

Phụ trách môn Giáo dục công dân cấp THCS, 

Giáo dục kinh tế và Pháp luật cấp THPT; công 

tác thư viện khu vực 2; cụm chuyên môn 13 

28 Trần Thị Kim Phụng Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Tin học cấp trung học; cụm 

chuyên môn 8 

29 Trần Thanh Phong Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Công nghệ cấp trung học; cụm 

chuyên môn 1 

30 Lê Hoàng Sơn Châu Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Giáo dục thể chất; cụm chuyên 

môn 11 

31 Nguyễn Trần Nguyên Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Giáo dục thể chất, Giáo dục 

quốc phòng và an ninh; cụm chuyên môn 16 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

32 Trần Đình Lương Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh; cụm chuyên môn 9 

33 Trần Đình Nguyễn Lữ Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn tiếng Anh cấp trung học và 

cụm chuyên môn 8 

34 Nguyễn Minh Trúc Tâm Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách môn tiếng Anh cấp trung học và 

cụm chuyên môn 14 

35 Vương Quế Thu Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, 

các ngoại ngữ khác; cụm chuyên môn 5 

36 Trần Văn Cường Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 

Phụ trách môn Âm nhạc, Mỹ thuật; nội dung 

Giáo dục của địa phương cấp trung học; công 

tác thư viện; cụm chuyên môn 9 

37 Cao Thị Tú Anh Chuyên viên Phòng GDPT Sở GDĐT 
Phụ trách nội dung Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp cấp trung học; cụm chuyên môn 4 

Danh sách gồm có 37 người./. 
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